
UBND XÃ MỸ PHƯƠNG Biểu số 115/CK TC - NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2024
Đơn vị: 1000 đồng

STT
DỰ TOÁN

TỔNG SỐ XDCB

A 1 2

NỘI DUNG

B

TX TỔNG SỐ

3 4

XDCB TX

5 6

TỔNG SỐ XDCB

7=4/1 8=5/2

TX

9=6/3

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ
(06 THÁNG, NĂM)

SO SÁNH (%)

10.639.560 2.558.000TỔNG CHI 8.081.560 911.343911.343  8,57  11,28

  Trong đó:        

698.279  
Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã
hội

698.279 90.09690.096  12,90  12,90

505.498  Chi dân quân tự vệ 505.498 55.65355.653  11,01  11,01

192.782  Chi trật tự an toàn xã hội 192.782 34.44434.444  17,87  17,87

1   Chi giáo dục        

2   Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ        

3   Chi y tế        

4 25.000  Chi văn hóa, thông tin 25.000 12.98712.987  51,95  51,95

5 18.000  Chi phát thanh, truyền thanh 18.000 12.42512.425  69,03  69,03

6   Chi thể dục, thể thao        

7 5.000  Chi bảo vệ môi trường 5.000       

8 4.711.000 2.558.000Chi các hoạt động kinh tế 2.153.000       

2.383.000 2.358.000Giao thông 25.000       

1.960.000  Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 1.960.000       

368.000 200.000Các hoạt động kinh tế khác 168.000       

4.981.342  Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 4.981.342 784.854784.854  15,76  15,76

  Trong đó: Quỹ lương  429.189429.189     

2.893.255  Quản lý Nhà nước 2.893.255 438.731438.731  15,16  15,16

867.953  Đảng Cộng sản Việt Nam 867.953 130.528130.528  15,04  15,04

455.694  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 455.694 79.07379.073  17,35  17,35

215.991  Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 215.991 58.17458.174  26,93  26,93

162.003  Hội Liên hiệp Phụ nữ 162.003 24.90424.904  15,37  15,37



STT
DỰ TOÁN

TỔNG SỐ XDCB

A 1 2

NỘI DUNG

B

TX TỔNG SỐ

3 4

XDCB TX

5 6

TỔNG SỐ XDCB

7=4/1 8=5/2

TX

9=6/3

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ
(06 THÁNG, NĂM)

SO SÁNH (%)

183.292  Hội Cựu chiến binh 183.292 28.51528.515  15,56  15,56

203.153  Hội Nông dân 203.153 24.92924.929  12,27  12,27

9   
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà
nước, Đảng, đoàn thể

       

65.534  Chi cho các tổ chức chính trị xã hội 65.534 10.98010.980  16,75  16,75

20.822  Hộ chữ thập đỏ 20.822 3.5283.528  16,94  16,94

32.400  Hộ người cao tuổi 32.400 5.4005.400  16,67  16,67

12.312  Hội khuyến học 12.312 2.0522.052  16,67  16,67

10   Chi cho công tác xã hội        

  
Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo
chế độ quy định và trợ cấp khác

       

  Trợ cấp xã hội        

11 19.000  Chi khác 19.000       

12 116.404  Dự phòng 116.404       

13   Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau        

  Nộp trả ngân sách cấp trên        


